
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM, HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu Đáp án + Biểu điểm + Hướng dẫn chấm Điểm

A. LISTENING

I.
Tổng 5 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1_C__      2__B_    3__B_ 4__A_         5__A_

5 pts

1x5

II.
Tổng 5 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1.B        2. A            3. A          4. B           5. C

5 pts

1x5

III.

Tổng 5 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1. 79      2. 3     3.  MYATT

4.  99365412704        5. PHOTO/ SOME PHOTOES

5 pts

1x5

IV.
Tổng 5 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1.T__      2. F              3. T           4. T             5.F

5 pts

1x5

GRAMMAR+
VOCABULARY

I

Tổng 9 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1.A     2. D         3.D     4. D      5. B

6. D    7. C        8. B        9.  D

9pts

1 x 9

II
Tổng 3 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1. B 2, D 3. C
Tổng 3 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1. B 2. A 3. C

6pts

1 x 6

III

Tổng 5 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1. Line 2 . pass => passed
2. Line 4. learn => learnt
3. Line 5. out => of
4. Line 6. While => When
5. Line 8. Unfortunately=> Fortunately

5pts

1 x 5

IV Tổng 5 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm 5pts



1. scientific     2. urbanizied      3. Illogical

4. admiration             5. Memorable
1 x 5

B.READING

I Tổng 5 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1- D.         2.C          3.A        4. E         5.B

5pts

1 x 5

II
Tổng 10 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1. C 2. B 3. A 4. D 5. B

6. C 7. A 8. B 9. C 10. D

10 pts

1 x 10

III
Tổng 10 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1.C         2.C         3.A              4. C            5.D

6. A          7. B       8. D           9. C              10. B

10 pts

1 x 10

WRITING

I

Tổng 5 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1 . We are going to have our house painted by a local firm
2. The harder you work, the successful you are
3. His performance was such a good one that he received a 
thunderous ovation from the audience
4. He advised  me to invite Lan to my wedding party
5. But for my parents’ help , I wouldn’t get over my problems in 
studying

5pts

1 x 5

II

Tổng 10 điểm.

* Form:  (10 point)
           - correct form of an email
* Task fulfillment: (4 points)

- complete the note with all relevant information
- well-organized

*Language: (5 points)
- accurate grammar

- appropriate vocabulary

10 pts



III ( 15 ps)

Tổng 15 điểm.

* Form:  (1 point)
           - correct form of a passage.
* Task fulfillment: (7 points)

- complete the passage with all relevant information
- well-organized

*Language: (7 points)
- accurate grammar
- appropriate vocabulary

15pts


